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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 2.1 3.1 Hoàng Ngọc Lan Anh 02/01/2013 Nữ 0982667966 

2 2.1 3.1 Nhan Xuân Anh 29/07/2013 Nữ 0907729792 

3 2.1 3.1 Sầm Hoàng Anh 28/10/2013 Nam 0939702702 

4 2.1 3.1 Lê Ngọc Hồng Băng 01/04/2013 Nữ 0919282972 

5 2.1 3.1 Nguyễn Quế Chi 27/03/2013 Nữ 0981079211 

6 2.1 3.1 Trần Ngọc Khánh Chi 30/10/2013 Nữ 0979821097 

7 2.1 3.1 Phan Chung Thanh Hà 21/07/2013 Nữ 0918105505 

8 2.1 3.1 Nguyễn Ngọc Hân 09/08/2013 Nữ 0907812681 

9 2.1 3.1 Sầm Khả Hân 21/10/2013 Nữ 0939100123 

10 2.1 3.1 Nguyễn Phúc Ngoan Hiền 30/06/2013 Nam 0939408812 

11 2.1 3.1 Phạm Gia Hưng 07/12/2013 Nam 0908653190 

12 2.1 3.1 Lữ Minh Khánh 12/12/2013 Nam 0939368316 

13 2.1 3.1 Lê Ngọc Khuê 16/09/2013 Nữ 0938282080 

14 2.1 3.1 Hứa Hải My 08/09/2013 Nữ 0918588652 

15 2.1 3.1 Phan Lê Anh Nhân 26/08/2013 Nam 0898105098 

16 2.1 3.1 Nguyễn Hùng Nhất 01/01/2013 Nam 0919099244 

17 2.1 3.1 Lê Ngọc Đan Như 12/04/2013 Nữ 0773795713 

18 2.1 3.1 Nguyễn Như 10/09/2013 Nữ 0948700014 

19 2.1 3.1 Lê Phạm Hoàng Phúc 08/11/2013 Nam 0794986592 

20 2.1 3.1 Nguyễn Bá Phước 26/10/2013 Nam 0987365909 

21 2.2 3.1 Nguyễn Tấn Sang 08/12/2013 Nam 0939995464 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

22 2.1 3.1 Nguyễn Tấn Tài 03/01/2013 Nam 0342685368 

23 2.1 3.1 Nguyễn Ngọc Phương Tâm 17/11/2013 Nữ 0939755572 

24 2.1 3.1 Lê Hoàng Thiện 02/10/2013 Nam 0939532535 

25 2.1 3.1 Phạm Quốc Thịnh 01/01/2013 Nam 0935674582 

26 2.1 3.1 Nguyễn Hữu Trọng 11/10/2013 Nam 0918366989 

27 2.1 3.1 Huỳnh Kim Cát Tường 01/02/2013 Nữ 0963751552 

28 2.1 3.1 Nguyễn Hoàng Thiên Uy 30/10/2013 Nam 0918533148 

29 2.3 3.1 Trần Ngọc Tuyết Vân 19/11/2013 Nữ 0898018466 

30 2.1 3.1 Ôn Thị Yến Vy 09/03/2013 Nữ 0796969558 
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1 2.4 3.2 Trần Bảo An 15/10/2013 Nam 0906362292 

2 2.5 3.2 Nguyễn Trương Lan Anh 25/04/2013 Nữ 0939796669 

3 2.4 3.2 Trần Hoài Bảo 19/05/2013 Nam 0778172275 

4 2.3 3.2 Võ Đặng Tấn Dũng 18/11/2013 Nam 0399803586 

5 2.5 3.2 Quan Nhất Duy 05/01/2013 Nam 0918293290 

6 2.3 3.2 Hồ Hải Đăng 22/01/2013 Nam 0765769195 

7 2.4 3.2 Lê Phạm Gia Hân 11/08/2013 Nữ 0948973494 

8 2.5 3.2 Trương Ngọc Hân 08/06/2013 Nữ 0939050348 

9 2.6 3.2 Nguyễn Hữu Hiếu 1/19/2013 Nam 0915 677 713 

10 2.3 3.2 Nguyễn Đức Huy 30/01/2013 Nam 0932923977 

11 2.2 3.2 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 04/05/2013 Nam 0706883887 

12 2.4 3.2 Phan Gia Huy 03/10/2013 Nam 0918469588 

13 2.5 3.2 Phạm Gia Khương 23/11/2013 Nam 0782828432 

14 2.4 3.2 Hồ Ngọc Kim 19/02/2013 Nữ 0706305671 

15 2.3 3.2 Lý Ngọc Liên 09/08/2013 Nữ 0939547852 

16 2.2 3.2 Trần Tấn Lộc 15/10/2013 Nam 0939269286 

17 2.3 3.2 Tăng Hoàng Nhật Nam 24/06/2011 Nam 0949056356 

18 2.2 3.2 Nguyễn Phúc Thiên Ngân 02/09/2013 Nữ 0907747776 

19 2.3 3.2 Tạ Hữu Nghĩa 23/11/2013 Nam 0939206689 

20 2.3 3.2 Trịnh Điền Nguyên 03/07/2013 Nam 0387823953 

21 2.2 3.2 Phạm Quỳnh Như 15/02/2013 Nữ 0909505879 
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22 2.5 3.2 Phạm Bảo Phúc 28/08/2013 Nam 0907361334 

23 2.4 3.2 Liêng Ngọc Nhã Phương 04/11/2013 Nữ 0765599646 

24 2.2 3.2 Lê Minh Quân 17/01/2013 Nam 0907077238 

25 2.4 3.2 Nguyễn Ngọc Quyên 24/09/2013 Nữ 0939083837 

26 2.5 3.2 Nguyễn Dương Thiên Thanh 26/01/2013 Nữ 0918071340 

27 2.4 3.2 Trần Nguyễn Ngọc Thanh 08/07/2013 Nữ 0932842792 

28 2.5 3.2 Công Huỳnh Đức Thịnh 08/03/2013 Nam 0939228985 

29 2.2 3.2 Trần Hữu Phúc Thịnh 29/07/2013 Nam 0939065868 

30 2.3 3.2 Trần Quốc Thịnh 14/08/2013 Nam 0394747608 

31 2.4 3.2 Trần Ngọc Minh Trang 15/09/2013 Nữ 0855819556 

32 2.5 3.2 Hồ Bảo Trâm 19/09/2013 Nữ 0779186009 

33 2.2 3.2 Lưu Kim Tuyền 17/07/2013 Nữ 0909980702 

34 2.3 3.2 Trần Kim Vy 19/01/2013 Nữ 0794200109 

35 2.5 3.2 Lê Ngọc Như Ý 09/05/2013 Nữ 0707474299 

36 2.4 3.2 Mai Ngọc Như Ý 09/05/2013 Nữ 0942775795 

37 2.2 3.2 Phan Thị Như Ý 24/11/2013 Nữ 0913779664 
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1 2.5 3.3 Trần Thụy Thúy An 15/03/2013 Nữ 0939923735 

2 2.3 3.3 Hồ Quỳnh Anh 17/10/2013 Nữ 0909296241 

3 2.4 3.3 Nguyễn Trâm Anh 07/03/2013 Nữ 0783755621 

4 2.5 3.3 Huỳnh Cao Kỳ Duyên 11/06/2013 Nữ 0939103469 

5 2.3 3.3 Võ Trần Thái Dương 19/11/2013 Nam 0939594528 

6 2.4 3.3 Hồ Tiến Đạt 18/01/2013 Nam 0392777778 

7 2.2 3.3 Lâm Gia Hân 01/06/2012 Nữ 0704720810 

8 2.4 3.3 Nguyễn Khả Hân 30/04/2013 Nữ 0946607348 

9 2.4 3.3 Đặng Minh Hiển 04/09/2013 Nam 0938670560 

10 2.3 3.3 Phạm Gia Hưng 24/02/2013 Nam 0972102679 

11 2.3 3.3 Lê Nguyễn Phúc Khang 21/05/2013 Nam 0969084908 

12 2.5 3.3 Phan Minh Khang 22/07/2013 Nam 0704915691 

13 2.4 3.3 Nguyễn Vân Khánh 19/02/2013 Nữ 0939525220 

14 2.3 3.3 Lê Tuấn Kiệt 05/08/2013 Nam 0944457718 

15 2.2 3.3 Huỳnh Thế Kinh 30/06/2013 Nam 0939313707 

16 2.5 3.3 Lê Tường Lam 28/03/2013 Nữ 0969457689 

17 2.3 3.3 Nguyễn Nhựt Long 09/02/2013 Nam 0347406393 

18 2.4 3.3 Lê Ngọc Nhật Minh 29/11/2013 Nam 0939076640 

19 2.2 3.3 Hồ Nguyễn Yến My 12/11/2013 Nữ 0767597159 

20 2.3 3.3 Phạm Hoàng My 09/05/2013 Nữ 0849587878 

21 2.5 3.3 Lê Hiếu Nghĩa 15/01/2013 Nam 0902309603 
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22 2.3 3.3 Trần Khả Nhi 27/08/2013 Nữ 0707676955 

23 2.2 3.3 Nguyễn Lê Bảo Như 04/09/2013 Nữ 0932822046 

24 2.4 3.3 Võ Tiến Phát 02/11/2013 Nam 0906794408 

25 2.2 3.3 Nguyễn Hữu Phúc 23/09/2013 Nam 0794978975 

26 2.2 3.3 Nguyễn Minh Thành 28/08/2013 Nam 0778192386 

27 2.5 3.3 Võ Chí Thành 20/05/2013 Nam 0702947992 

28 2.5 3.3 Phạm Hiếu Thiện 29/09/2013 Nam 0909151676 

29 2.2 3.3 Phan Phương Trang 12/08/2013 Nữ 0898438077 

30 2.3 3.3 Lê Huỳnh Hiền Trinh 16/07/2013 Nữ 0919235125 

31 2.5 3.3 Nguyễn Thuyết Trinh 23/02/2013 Nam 0919099818 

32 2.4 3.3 Trần Anh Vũ 23/01/2013 Nam 0796982968 

33 2.2 3.3 Ngô Nguyễn Ngọc Xuân 27/04/2013 Nữ 0939553844 

34 2.3 3.3 Nguyễn Hằng Như Ý 10/03/2013 Nữ 0945678108 

35 2.5 3.3 Võ Lê Huỳnh Hải Yến 30/05/2013 Nữ 0779237155 
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1 2.5 3.4 Nguyễn Ngọc Cát An 17/02/2013 Nữ 0919520301 

2 2.3 3.4 Lê Quốc Anh 13/10/2013 Nam 0907428881 

3 2.5 3.4 Lê Trần Kim Anh 06/12/2013 Nữ 0932025909 

4 2.4 3.4 Nguyễn Ngọc Ánh 22/07/2013 Nữ 0865428947 

5 2.3 3.4 Lê Thành Đạt 05/10/2013 Nam 0918855883 

6 2.4 3.4 Nguyễn Anh Hào 18/04/2013 Nam 0786689998 

7 2.5 3.4 Hồ Quân Hạo 22/05/2013 Nam 0939275210 

8 2.2 3.4 Hoàng Nguyễn Minh Huy 10/11/2013 Nam 0939248015 

9 2.3 3.4 Lê Phước Huy 13/12/2013 Nam 0774052201 

10 2.3 3.4 Phạm Minh Khang 24/07/2012 Nam 0766846274 

11 2.4 3.4 Ngô Nguyễn Đăng Khoa 20/10/2013 Nam 0909175412 

12 2.5 3.4 Nguyễn Đăng Khoa 11/12/2013 Nam 0932991285 

13 2.3 3.4 Trần Thiên Lạc 14/09/2013 Nam 0974249472 

14 2.2 3.4 Nguyễn Minh Lộc 28/02/2013 Nam 0778192386 

15 2.5 3.4 Lỗ Huỳnh Minh Mẫn 26/06/2013 Nam 0939482361 

16 2.2 3.4 Mai Đình Nam 28/02/2013 Nam 0919272595 

17 2.3 3.4 Nguyễn Thành Nam 07/12/2013 Nam 0932602976 

18 2.4 3.4 Trần Thị Minh Nguyệt 19/08/2013 Nữ 0907822305 

19 2.2 3.4 Nguyễn Ngọc Thanh Như 02/05/2013 Nữ 0912806659 

20 2.5 3.4 Văn Niên Phú 15/04/2013 Nam 0769381345 

21 2.4 3.4 Đặng Thành Phúc 03/11/2012 Nam 0362224250 
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22 2.3 3.4 Nguyễn Hồng Phước 09/12/2013 Nam 0775995785 

23 2.2 3.4 Võ Minh Quân 20/07/2013 Nam 0795982029 

24 2.5 3.4 Ngô Đỗ Quyên 02/09/2013 Nữ 0915362139 

25 2.5 3.4 Võ Quang Thái 27/04/2013 Nam 0778177363 

26 2.4 3.4 Tạ Thanh Thanh 28/09/2013 Nữ 0979736616 

27 2.2 3.4 Nguyễn Phúc Thiên 25/10/2013 Nam 0763810899 

28 2.4 3.4 Đặng Quỳnh Thư 12/01/2013 Nữ 0939669713 

29 2.4 3.4 Đinh Ngọc Thủy Tiên 04/12/2013 Nữ 0896424652 

30 2.1 3.4 Đoàn Huỳnh Yến Trang 31/10/2013 Nữ 0949569565 

31 2.3 3.4 Thái Hồ Ngọc Trúc 10/12/2013 Nữ 0907242040 

32 2.2 3.4 Nguyễn Quách Tuấn Tú 18/04/2013 Nam 0939369072 

33 2.4 3.4 Tống Lê Vỹ 13/02/2013 Nam 0782889865 

34 2.5 3.4 Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân 15/03/2013 Nữ 0789548890 

35 2.2 3.4 Nguyễn Như Ý 26/11/2013 Nữ 0913779664 

36 2.3 3.4 Trần Thị Như Ý 23/02/2013 Nữ 0939918423 
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1 2.3 3.5 Trần Hoàng Thy An 07/08/2013 Nữ 0939369685 

2 2.4 3.5 Nguyễn Ngọc Kim Anh 05/09/2013 Nữ 0938273849 

3 2.2 3.5 Trần Huỳnh Thiên Bảo 03/05/2013 Nam 0902787419 

4 2.4 3.5 Vương Quốc Bảo 01/05/2013 Nam 0355978299 

5 2.2 3.5 Phạm Khánh Duy 05/11/2012 Nam 0939457155 

6 2.3 3.5 Đỗ Ánh Dương 30/10/2013 Nữ 0913847705 

7 2.3 3.5 Lê Gia Hân 09/12/2012 Nữ 0706838576 

8 2.5 3.5 Võ Ngọc Gia Hân 24/10/2013 Nữ 0399534572 

9 2.4 3.5 Nguyễn Phước Hậu 30/12/2013 Nam 0704475845 

10 2.3 3.5 Trình Huy Hoàng 16/11/2013 Nam 0903666848 

11 2.2 3.5 Đào Minh Khang 04/08/2013 Nam 0939965572 

12 2.4 3.5 Đỗ Huy Khang 10/10/2013 Nam 0906822227 

13 2.3 3.5 Lý Phúc Đăng Khoa 06/04/2013 Nam 0939353057 

14 2.3 3.5 Lâm Đình Khôi 27/12/2013 Nam 0358049904 

15 2.5 3.5 Phạm Thái Kiệt 14/11/2013 Nam 0938980261 

16 2.4 3.5 Trần Tấn Lợi 04/07/2013 Nam 0989182483 

17 2.2 3.5 Đào Thị Diễm My 09/06/2013 Nữ 0933463738 

18 2.5 3.5 Cam Nguyễn Ngọc Ngân 16/01/2013 Nữ 0772068655 

19 2.5 3.5 Huỳnh Phương Ngân 02/10/2013 Nữ 0939802790 

20 2.3 3.5 Trần Ngọc Nghy 07/11/2013 Nữ 0946955587 

21 2.2 3.5 Hà Nhật Đông Nhi 12/01/2013 Nữ 0919395315 
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Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 
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22 2.4 3.5 Lê Huỳnh An Nhiên 14/11/2013 Nữ 0763975784 

23 2.4 3.5 Lê Hoàng Phát 26/12/2013 Nam 0932756180 

24 2.2 3.5 Tăng Cao Phát 01/06/2013 Nam 0969656865 

25 2.5 3.5 Nguyễn Thị Trúc Phương 01/01/2012 Nữ 0778188401 

26 2.4 3.5 Phạm Phú Quí 05/02/2013 Nam 0948973494 

27 2.2 3.5 Ngô Tấn Tài 20/08/2013 Nam 0944747247 

28 2.5 3.5 Trần Tuấn Thành 01/05/2013 Nam 0909322767 

29 2.4 3.5 Nguyễn Phước Thịnh 12/06/2013 Nam 0939847864 

30 2.2 3.5 Phan Nguyễn Thủy Tiên 03/01/2013 Nữ 0907445989 

31 2.3 3.5 Trang Trọng Trí 04/10/2013 Nam 0788932836 

32 2.4 3.5 Đặng Lê Xuân Trường 07/01/2013 Nam 0936383589 

33 2.2 3.5 Phạm Hoàng Vàng 26/01/2013 Nam 0855305936 

34 2.3 3.5 Mai Như Ý 06/03/2012 Nữ 0939094413 

35 2.5 3.5 Trần Huỳnh Bảo Yến 02/11/2013 Nữ 0939882363 

 
 

 

 


